                                    PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho Cán bộ quản lý và Giảng viên)
Phiếu khảo sát thu thập thông tin về cơ sở vật chất – thiết bị dạy học (CSVC-TBDH) nhằm phục vụ công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát sẽ góp phần vào việc đầu tư, nâng cao công tác quản lý bảo quản, sử dụng CSVC-TBDH hiệu quả. Xin Quý Thầy (Cô) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp hoặc trả lời những câu hỏi ngắn dưới đây:
I.  PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:

2. Giới tính:                                  Nam [  ]     Nữ [  ]
3. Đơn vị công tác:

4. Chức vụ:

5. Thâm niên công tác:   Trên năm năm [  ]                   Dưới năm năm [  ]
6. Điện Thoại:

II. PHẦN ĐÁNH GIÁ
7. Quý Thầy (Cô) nhận xét về việc đầu tư  nhà xưởng, lớp học, sân thể dục thể thao, hội trường, giảng đường phục vụ công tác đào tạo  hiện nay tại Trường. Xin đánh dấu X vào các ô thích hợp.
	Nội dung
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	Công tác qui hoạch phòng học, xưởng thực hành? 
	
	
	
	

	Số lượng phòng học, xưởng (phòng) thực hành có đủ  phục vụ  nhu cầu đào tạo?
	
	
	
	

	Diện tích, thiết kế phòng học, xưởng (phòng) thực hành có đáp ứng  nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa nghề?
	
	
	
	

	Sân thể thao có đáp ứng các môn học giáo dục thể chất? 
	
	
	
	

	Hội trường, giảng đường đảm bảo hoạt động đào tạo, hội họp, văn hóa văn nghệ… 
	
	
	
	


8. Quý Thầy  (Cô) cho biết thực trạng phòng học-xưởng thực hành hiện nay có đáp ứng nhu cầu dạy và học trong nhà trường?
Đủ
[  ]

Thiếu 
[  ]
9. Quý Thầy (Cô) nhận xét về việc trang bị thiết bị day học  phục vụ công tác đào tạo  hiện nay tại Trường . Xin đánh dấu X vào các ô thích hợp.

	Nội dung
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Trang bị TBDH có thực hiện theo kế hoạch đào tạo?
	
	
	
	

	Số lượng TBDH có đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa nghề?
	
	
	
	

	Tính hiện đại của các TBDH hiện nay so với yêu cầu thực tiễn
	
	
	
	

	Tính đồng bộ, phát triển của các TBDH khi được đầu tư nâng cấp
	
	
	
	


10. Quý Thầy  (Cô) cho biết số lượng máy móc thiết bị hiện nay có đáp ứng nhu cầu dạy và học trong nhà trường?
Đủ
[  ]

Thiếu 
[  ]
11. Quý Thầy  (Cô) cho biết việc sử dụng các thiết bị dạy học (TBDH) hiện nay trong các trường là ?
                Rất thường xuyên
[  ]

                Thường xuyên 
[  ]

                Không thường xuyên
[  ] 
12. Quý Thầy (Cô) nhận xét như thế nào về vai trò của TBDH đối với việc đổi mới phương pháp dạy học. Xin vui lòng đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý.

	Nội dung
	Đồng ý
	Không đồng ý

	TBDH giúp chất lượng đào tạo tăng lên.
	
	

	TBDH hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập tốt hơn.
	
	

	TBDH giúp giáo viên cụ thể hóa nội dung mục đích yêu cầu của bài giảng, học sinh tiếp thu bài học tốt hơn
	
	

	TBDH giúp rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm 
	
	


13. Quý Thầy (Cô) cho biết ý kiến của mình về chất lượng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học hiện nay của trường

	Tên CSVC-TBDH
	Mức độ

	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	Hệ thống phòng học lý thuyết
	
	
	
	

	Hệ thống xưởng/phòng thực hành
	
	
	
	

	Sân thể dục thể thao
	
	
	
	

	Hội trường, giảng đường
	
	
	
	

	Thiết bị dạy học – Phương tiện dạy học
	
	
	
	

	Bàn ghế học sinh
	
	
	
	

	Hệ thống âm thanh, đèn, quạt 
	
	
	
	


  14.Quý Thầy (Cô) nhận xét như thế nào về tình trạng quản lý, bảo trì CSVC-TBDH  hiện nay. Xin vui lòng đánh dấu X vào ô có hoặc không ?

	Nội dung
	    Đạt
	Không đạt

	Cải tạo, sửa chữa phòng học, xưởng (phòng) học thực hành
	
	

	Công tác bảo trì thiết bị dạy học
	
	


  15. Theo Quý Thầy (Cô) cần quản lý thêm các vấn đề gì nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC-TBDH trong các nhà trường.
    Xin chân thành Quý Thầy (Cô) đã quan tâm và chia sẻ thông tin giúp nhóm công tác đánh giá kiểm định-đảm bảo chất lượng giáo dục hoàn thành tốt công việc.

Chào trân trọng!

                                      PHIẾU KHẢO SÁT 

( Dành cho HS-SV đang học tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM)

Phiếu khảo sát thu thập thông tin về cơ sở vật chất – thiết bị dạy học (CSVC-TBDH) nhằm phục vụ công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát sẽ góp phần vào việc đầu tư, nâng cao công tác quản lý bảo quản, sử dụng CSVC-TBDH hiệu quả. Xin Anh (Chị) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp hoặc trả lời những câu hỏi ngắn dưới đây:

I.  PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:

2. Giới tính:                                  Nam [  ]     Nữ [  ]
3. Tuổi: Dưới 30  [  ]     Từ 30-40 [  ]        Trên 40 [  ]
4. Ngành học – Khóa học:

5. Khoa:

6. Đang học năm thứ:   năm I [  ]                   năm II [  ]                 năm III [  ]
7. Địa chỉ liên lạc:

8. Điện thoại:

II. PHẦN ĐÁNH GIÁ
9. Anh (Chị) cho biết thực trạng phòng học-xưởng thực hành hiện nay có đáp ứng nhu cầu dạy và học trong nhà trường?
Đạt
[  ]

Không đạt 
[  ]

10. Anh (Chị) cho biết số lượng máy móc thiết bị hiện nay có đáp ứng nhu cầu dạy và học trong nhà trường?
              Đạt
[  ]

              Không đạt 
[  ]

11. Anh (Chị) cho biết ý kiến của mình về chất lượng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học hiện nay của trường 
	TT
	Tên CSVC-TBDH
	Mức độ

	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	1
	Hệ thống phòng học lý thuyết
	
	
	
	

	2
	Hệ thống xưởng/phòng thực hành
	
	
	
	

	3
	Sân thể dục thể thao
	
	
	
	

	4
	Hội trường, giảng đường
	
	
	
	

	5
	Thiết bị dạy học
	
	
	
	

	6
	Bàn ghế học sinh
	
	
	
	

	7
	Hệ thống âm thanh,đèn , quạt
	
	
	
	


12. Anh (Chị) cho biết việc sử dụng thiết bị dạy học hiện nay trong trường:              Rất thường xuyên         [  ]

                  Thường xuyên
           [  ]

                  Không thường xuyên   [  ] 
13. Mức độ khai thác tính năng kỹ thuật của thiết bị dạy học hiện nay là ?
Rất thường xuyên      [  ]

Thường xuyên 
          [  ]

Không thường xuyên [  ] 
14. Anh (chị) nhận xét như thế nào về vai trò của TBDH đối với việc đổi mới phương pháp dạy học. Xin vui lòng đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý.
	Nội dung
	   Đồng ý
	Không đồng ý

	Chất lượng học tập được nâng cao
	
	

	Giờ học có TBDH làm tăng khả năng hợp tác giữa các nhóm và trong một nhóm
	
	

	Bầu  không khí trong lớp sôi nổi hơn, thân thiện hơn
	
	

	Việc sử dụng thường xuyên TBDH đã làm tăng tỉ lệ học sinh giỏi trong lớp
	
	


15. Theo Anh (chị) cần quản lý thêm các vần đề gì nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường.
         Xin chân thành cám ơn Anh(Chị) đã quan tâm và chia sẻ thông tin giúp nhóm công tác đánh giá kiểm định-đảm bảo chất lượng giáo dục hoàn thành tốt công việc.

Chào trân trọng!

